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Tóm tắt. Xuyến chi đã được sử dụng trong các bài thuốc cổ truyền Việt Nam. Khả năng chống oxy hóa 

của cao toàn phần và các cao phân đoạn từ hoa cây Xuyến chi được đánh giá thông qua ba mô hình: tổng 

khả năng chống oxy hoá, khả năng bắt gốc tự do DPPH và khả năng bắt gốc ABTS. Kết quả cho thấy cao 

ethyl acetate có khả năng chống oxy hóa tốt nhất với IC50 nhỏ nhất (IC50 = 31,54 μg·mL–1 và           IC50 

= 35,33 μg·mL–1 tương ứng với khả năng bắt gốc DPPH và ABTS) và hàm lượng các chất chống oxy hóa 

cao nhất (85,05 ± 0,28 mg·g–1 acid gallic). Hàm lượng các hợp chất có hoạt tính sinh học (tổng các hợp 

chất phenol, tổng flavonoid, tổng triterpenoid và polysaccharide) trong dịch chiết hoa cây Xuyến chi 

được xác định bằng phương pháp trắc quang. Hàm lượng tổng các hợp chất phenol và flavonoid là 59,35 

± 0,83 mg GAE·g–1 và 42,35 ± 1,50 mg QE·g–1; hàm lượng polysacharide và triterpenoid là 4,44 ± 0,02% và 

32,88 ± 0,66 mg acid oleanolic·g–1. Lần đầu tiên, tổng hàm lượng triterpenoid và polysacharide trong hoa 

Xuyến chi được công bố. 

Từ khóa: Xuyến chi, chống oxy hóa, tổng các hợp chất phenol, tổng các hợp chất flavonoid, 

polysaccharide, triterpenoid 
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Abstract. Bidens pilosa is used in traditional medicine in Vietnam. The antioxidant potential of the ethanol 

extract and fractions from the flowers of Bidens pilosa was evaluated through DPPH and ABTS radical 

scavenging and the total antioxidant capacity method. The ethyl acetate fraction exhibits the highest 

activity with the lowest IC50 value (IC50 = 31.54 μg·mL–1 and IC50 = 35.33 μg·mL–1 for DPPH and ABTS 
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radical scavenging capacity), and the total antioxidant capacity was 85.05 ± 0.28 mg GA·g–1. The 

composition of Bidens pilosa flowers: the total phenolic, total flavonoid, polysaccharides, and 

triterpenoid, was examined by using the colorimetric method, and their quantities are equivalent to 59.35 

± 0.83 mg GAE·g–1, 42.35 ± 1.50 mg QE·g–1, 4.44 ± 0.02%, and 32.88 ± 0.66 mg acid oleanolic·g–1, 

respectively. Specifically, the polysaccharide and total triterpenoid content of Bidens pilosa flowers was 

reported for the first time. 

Keywords: Bidens pilosa, antioxidant activity, total phenolic content, total flavonoid content, 

polysaccharide, triterpenoid 

1 Mở đầu 

 Ức chế tế bào ung thư và tính chống oxy hóa 

là những hoạt tính sinh học quan trọng, được xem 

xét phổ biến nhất trên khía cạnh sử dụng thực 

phẩm hay dược liệu để phòng bệnh và chữa bệnh. 

Theo dự báo đến năm 2030, số người chết vì ung 

thư hàng năm khoảng 12 triệu người [1]. Tỷ lệ chết 

do ung thư ở Việt Nam ngày càng tăng cao. Sự gia 

tăng nhanh chóng căn bệnh ung thư đang là một 

cuộc khủng hoảng thực sự cho sức khỏe cộng đồng 

và hệ thống y tế trên toàn thế giới. Ung thư có thể 

là do ảnh hưởng lâu dài của các tác nhân oxy hóa. 

Các dạng oxy hoạt động, bao gồm các gốc tự do và 

các phân tử chứa oxy có hoạt tính oxy hóa cao, như 

OH., HOO– và O2, có năng lượng cao và kém bền, 

dễ dàng tấn công các đại phân tử như lipid, ADN, 

và protein, gây biến dị, hủy hoại tế bào, gây ung 

thư, các bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì,  tăng 

nhanh sự lão hoá, v.v. [2, 3]. Vì vậy, việc bổ sung 

các chất chống oxy hóa từ thực vật để kiểm soát 

hàm lượng ổn định của các gốc tự do mang lại 

nhiều lợi ích cho cơ thể cũng như bảo vệ sự toàn 

vẹn của tế bào, ngăn ngừa được một số tai biến, 

làm chậm quá trình lão hoá cơ thể, bảo vệ chức 

năng gan, hạn chế các tác nhân gây viêm, bảo vệ 

chức năng của hệ thần kinh và điều trị bệnh 

Alzheimer và Parkinson [4-6]. 

Xuyến chi là một loài cỏ hết sức quen thuộc, 

có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi, từ đồng cỏ, đất 

hoang đến vệ đường hay trong vườn nhà. Xuyến 

chi còn được gọi là đơn buốt, đơn kim, cúc vệ 

đường, v.v. và là một loài thực vật thân thảo họ 

Cúc, có tên khoa học là Bidens pilosa. Xuyến chi có 

nguồn gốc từ châu Mỹ nhưng hiện tại phân bố đều 

khắp các vùng ấm trên thế giới [7, 8]. Ở Việt Nam, 

Xuyến chi phân bố khắp các tỉnh thành từ Bắc vào 

Nam.  

Theo đông y, Xuyến chi có vị đắng, nhạt, hơi 

cay và tính mát nên có tác dụng tốt trong việc 

thanh nhiệt cho cơ thể, giải độc, sát trùng các vết 

thương, chống viêm. Xuyến chi được người dân sử 

dụng để điều trị các bệnh như viêm họng, sưng 

họng phát sốt, viêm ruột, tiêu chảy, kiết lỵ hay các 

bệnh ngoài da như dị ứng, mày đay và ngứa. Có 

thể dùng lá Xuyến chi giã nát đắp trực tiếp vào 

những vết côn trùng cắn và rắn cắn để chống viêm 

[7, 8]. Trên thế giới đã có một số công bố về thành 

phần hóa học và hoạt tính sinh học của Xuyến chi 

[9-11]. Thành phần hóa học chủ yếu là các hợp chất 

polyacetylene, phenol, flavonoid, terpenoid, v.v. 

[12]. Các tác dụng dược lý hiện đại cho thấy Xuyến 

chi có tác dụng ức chế miễn dịch, chống viêm, 

chống oxy hóa và ức chế tế bào ung thư [7, 8, 13, 

14]. Các kết quả này cũng chỉ ra rằng hàm lượng 

các hoạt chất và hoạt tính sinh học của các loài 

phân bố ở các nước là khác nhau, có thể do điều 

kiện sinh trưởng hay điều kiện tách chiết khác 

nhau. Qua tham khảo tài liệu, chúng tôi nhận thấy 

có nhiều công trình nghiên cứu về loài Xuyến chi 

này, nhưng các công trình về thành phần hóa học 

và hoạt tính chống oxy hóa thì còn nhiều hạn chế. 

Ở Việt Nam, chưa tìm thấy công trình nghiên cứu 

nào về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học 

của Xuyến chi. 

Trong bài báo này, chúng tôi xác định hàm 

lượng của một số hợp chất như polysaccharide, 
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tổng triterpenoid, tổng các hợp chất phenol, tổng 

flavonoid và đánh giá hoạt hóa tính chống oxy hóa 

của dịch chiết toàn phần và các cao phân đoạn từ 

hoa cây Xuyến chi thông qua mô hình bắt gốc tự 

do DPPH, bắt gốc ABTS và mô hình hoạt lực chống 

oxy hóa tổng (total antixoidant capacity). 

2 Thực nghiệm 

2.1 Nguyên liệu, hóa chất và dụng cụ 

Nguyên liệu: Phần trên mặt đất của cây 

Xuyến chi được thu hái vào tháng 1-2021 tại 

phường An Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế (Hình 1). 

Tên loài được định danh dựa vào hình thái thực vật 

và so sánh với tài liệu công bố của Võ Văn Chi (Từ 

điển cây thuốc Việt Nam, trang 485, Nhà xuất Bản 

Y học, Hà Nội, 1997) và Phạm Hoàng Hộ (Cây cỏ 

Việt Nam, tập III, trang 279, Nhà xuất Bản Trẻ, 

thành phố Hồ Chí Minh, 2003) [15, 16]. Mẫu tiêu 

bản được lưu giữ tại Khoa Hóa, Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế. Trong nghiên cứu này, bộ 

phận hoa được sử dụng  làm nguyên liệu.  

 

Hình 1. Hoa xuyến chi 

Hóa chất và dụng cụ: Tất cả hóa chất đều 

thuộc tiêu chuẩn phân tích: Na2CO3, NaOH, 

NaNO2, AlCl3, H2SO4, CH3COOH, HClO4 

(NH4)2MoO4 (Guangdong, PA), acid gallic, 

quercetin (Sigma-Aldrich), Folin – Ciocalteu, 2,2-

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) (Merck), acid 

oleanolic (AK scientific). Các thuốc thử và dung 

môi khác đều đạt yêu cầu cho phân tích. Thiết bị 

chủ yếu được sử dụng là máy quang phổ Jasco V-

630 (Nhật Bản). 

2.2 Tách chiết cao toàn phần và phân đoạn 

Mẫu nguyên liệu khô (3 g) được chiết với 

C2H5OH (mỗi lần 300 mL, ba lần chiết) trong 4 h ở 

nhiệt độ sôi của dung môi. Mẫu được làm lạnh đến 

nhiệt độ phòng, quay ly tâm 4000 vòng·min–1 trong 

15 min, sau đó tiến hành cô quay chân không, thu 

được cao toàn phần (dùng để định lượng các hợp 

chất trừ polysaccharide). 

Cao toàn phần thu từ dịch chiết của dược 

liệu được phân tán vào 50 mL nước và được chiết 

phân bố bằng các dung môi có độ phân cực tăng 

dần theo trình tự n-hexane, CHCl3, ethyl acetate 

(EtOAc) và n-butanol (n-BuOH) (mỗi lần 100 mL, 

ba lần chiết) để tiến hành phân tách các nhóm chức 

có độ phân cực khác nhau ra khỏi nước. Cô quay ở 

áp suất thấp thu được các cao phân đoạn tương 

ứng, bảo quản ở 0 °C. 

2.3 Quy trình chiết xuất polysaccharide 

Quá trình chiết xuất polysaccharide (PS) 

được thực hiện qua hai giai đoạn: chiết xuất PS từ 

mẫu nguyên liệu và kết tủa PS bằng ethanol.  

– Giai đoạn chiết PS: 3 g mẫu nguyên liệu 

(dạng bột) được phân tán trong bình cầu dung tích  

250 mL; sau đó tiến hành chiết ở 100 °C trong 4 h; 

tỷ lệ mẫu/nước là 1:50 (g/mL); chiết ba lần. Khi quá 

trình chiết kết thúc, hỗn hợp được làm lạnh đến 

nhiệt độ phòng bằng nước, lọc, cô cạn dung dịch 

và định mức đến 50 mL. 

– Giai đoạn kết tủa PS: thêm 200 mL ethanol 

96% vào dịch chiết để kết tủa hoàn toàn PS. Thu kết 

tủa bằng cách ly tâm và sau đó rửa tuần tự bằng 

ethanol và aceton lạnh ở 0 °C. Cuối cùng, sản phẩm 

được sấy chân không ở 40 °C để thu được bột PS 

thô hòa tan trong nước. 

2.4 Xác định hàm lượng tổng các hợp chất 

phenol 

Dựa trên phản ứng tạo màu của các hợp chất 

phenol với thuốc thử Folin – Ciocalteu. Lấy 0,5 mL 
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dịch chiết hoặc dung dịch acid gallic chuẩn (có 

nồng độ từ 0,05 đến 3 mg·mL–1) thêm vào 2,5 mL 

Folin – Ciocalteu (1:10, v/v) và lắc đều. Sau 4 min, 

thêm 2 mL dung dịch Na2CO3 bão hoà vào dung 

dịch và lắc đều; ủ 2 h ở nhiệt độ phòng. Mật độ 

quang của dung dịch sau phản ứng được đo ở bước 

sóng 760 nm và kết quả được quy đổi tương đương 

theo số mg acid gallic trên 1 g nguyên liệu [17-19]. 

2.5 Xác định hàm lượng tổng flavonoid 

Dựa vào phản ứng tạo phức màu của 

flavonoid với ion Al3+ trong môi trường kiềm. Lấy 

1 mL dịch chiết hoặc dung dịch quercetin chuẩn (có 

nồng độ từ 0,02 đến 0,2 mg·mL–1) thêm vào 4 mL 

nước cất hai lần. Sau đó, thêm vào 0,3 mL dung 

dịch NaNO2 5%. Sau 5 min, thêm tiếp 0,3 mL dung 

dịch AlCl3 10%; sau 6 min cho vào 2 mL dung dịch 

NaOH 1 M và định mức đến thể tích 10 mL bằng 

nước cất. Độ hấp thụ quang của dung dịch phản 

ứng được đo ở bước sóng 510 nm. Quercetin được 

sử dụng làm chất chuẩn tham khảo và kết quả 

được quy đổi tương đương theo số mg quercetin 

trên 1 g dược liệu [17, 19]. 

2.6 Phân tích định lượng polysaccharide tan 

trong nước 

Hàm lượng polysaccharide được xác định 

bằng phương pháp Dubois. Polysaccharide được 

phân tán trong nước cất, sau đó lên màu với thuốc 

thử phenol – acid sulphuric. Tiến hành đo độ hấp 

thụ quang ở bước sóng 490 nm để xác định nồng 

độ; chất chuẩn là D-glucose. Phương trình đường 

chuẩn của D-glucose thu được là Y = 0,0082 × X – 

0,0082 với R = 0,9999. Hàm lượng polysaccharide 

được tính theo phương trình:  

Hàm lượng PS (%) =
𝑂𝐷+0,0082

0,0082
× 𝑉 ×

100

𝑚 × (1−𝑊)
×

162

180
  

trong đó V là thể tích dung dịch sau khi hòa tan; m 

là khối lượng mẫu ban đầu; W là độ ẩm của mẫu. 

2.7 Xác định hàm lượng tổng triterpenoid 

Hàm lượng tổng triterpenoid (TP) được xác 

định thông qua phản ứng tạo màu của triterpenoid 

với thuốc thử vanilin trong HClO4 [20]. 1 mL dung 

dịch mẫu được bốc hơi để đuổi hết dung môi. 

Thêm vào mỗi ống nghiệm 0,3 mL dung dịch 

vanilin 5% trong CH3COOH và 1 mL HClO4. Đặt 

bếp cách thủy ở 60 °C trong 15 min. Sau đó, hỗn 

hợp được làm lạnh về nhiệt độ phòng và thêm 3,7 

mL CH3COOH. Độ hấp thụ của dung dịch sau 

phản ứng được đo ở bước sóng 540 nm. Hàm lượng 

tổng triterpenoid được quy đổi tương đương theo 

số miligam acid oleanolic (AO) trên 1 g dược liệu 

với phương trình đường chuẩn của acid oleanolic: 

Abs = 0,0212 × CAO + 0,0451; hệ số tương quan R = 

0,9962. 

2.8 Đánh giá hoạt tính chống oxy hóa 

Đánh giá tổng khả năng chống oxy hoá (total 

antioxidant capacity) theo mô hình phospho-

molybden  

Dựa trên khả năng khử Mo(VI) thành Mo(V) 

có khả năng tạo phức màu xanh lá cây trong môi 

trường acid. Lực chống oxy hoá tổng của các mẫu 

nghiên cứu được xác định bằng phương pháp trắc 

quang [21] nhưng có sự điều chỉnh. Cao toàn phần 

và các cao phân đoạn được hòa tan trong methanol. 

Sau đó, lấy 0,3 mL dịch chiết thêm vào 3 mL dung 

dịch thuốc thử (H2SO4 0,6 M, NaH2PO4 28 mM và 

(NH4)2MoO4 4 mM), đậy kín và ủ ở 95 °C trong 90 

min. Sau đó, mẫu được làm lạnh về nhiệt độ 

phòng. Độ hấp thụ quang của dung dịch sau phản 

ứng được đo ở bước sóng 695 nm. Trong mẫu 

trắng, dung dịch cần phân tích được thay bằng 

methanol. Lực chống oxy hóa tổng được xác định 

thông qua giá trị mật độ quang. Mật độ quang của 

mẫu càng lớn thì lực chống oxy hoá càng cao [21, 

22]. Hàm lượng chất chống oxy hóa quy tương 

đương (mg acid gallic trên 1 g dược liệu) được xác 

định thông qua phương trình hồi quy tuyến tính. 
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Đánh giá tác dụng bắt gốc tự do DPPH  

Hoạt tính chống oxy hoá thể hiện qua khả 

năng làm giảm cường độ màu của DPPH, được xác 

định bằng phương pháp so màu ở bước sóng 517 

nm. Chuẩn bị dung dịch DPPH nồng độ 100 μM 

trong methanol ngay trước khi dùng. Hỗn hợp 

phản ứng có thể tích 3000 μL, gồm 1500 μL mẫu 

khảo sát ở các nồng độ 100, 20, 4 và 0,8 μg·mL–1 và 

1500 μL dung dịch DPPH nồng độ 100 μM. Các 

hỗn hợp phản ứng được lắc trong 1 min và ủ ở 

nhiệt độ phòng trong 30 min, rồi tiến hành xác định 

mật độ quang ở bước sóng 517 nm [21, 23, 24]. Mẫu 

trắng được tiến hành tương tự mẫu thử nhưng 

thay 1500 μL DPPH bằng 1500 μL methanol. Tác 

dụng bắt gốc tự do DPPH được đánh giá qua giá 

trị IC50. Giá trị IC50 càng nhỏ thì mẫu có hoạt tính 

càng cao.  

Công thức tính: 

SADPPH (%) = [(Ac – As)/Ac] × 100 

trong đó SADPPH (%) là tỉ lệ bắt gốc tự do của mẫu 

nghiên cứu; As là mật độ quang của mẫu khảo sát; 

Ac là mật độ quang của dung dịch DPPH. 

Tất cả thí nghiệm được lặp lại ba lần và lấy 

giá trị trung bình.  

Đánh giá khả năng bắt gốc ABTS 

Khả năng bắt gốc ABTS của các cao chiết 

được thực hiện theo phương pháp của Re và cs. 

[25]. Phương pháp được tiến hành như sau: gốc 

ABTS được tạo ra bằng cách cho ABTS (7 mM) 

phản ứng với K2S2O8 (2,45 mM) trong bóng tối ở 

nhiệt độ phòng trong 16 h. Lấy 0,1 mL dung dịch 

mẫu với các nồng độ khác nhau (từ 20 đến 120 

µg·mL–1), trộn với 3,9 mL dung dịch gốc ABTS tạo 

ra ở trên. Độ hấp thụ quang của dung dịch sau 

phản ứng được đo ở bước sóng 734 nm. Acid 

ascorbic được sử dụng làm chất đối chứng dương. 

Khả năng bắt gốc ABTS được tính theo công thức 

sau: 

Tỷ lệ gốc ABTS (%) = [1 – A1/A0] × 100 

trong đó A0 là độ hấp thụ của dung dịch ABTS; A1 

là độ hấp thụ của mẫu. Tác dụng bắt gốc ABTS 

được đánh giá qua giá trị IC50.  

3 Kết quả và thảo luận  

3.1 Hàm lượng các hợp chất có hoạt tính sinh 

học trong cao chiết hoa Xuyến chi 

Các nghiên cứu trước đây cho thấy các hợp 

chất phenol, đặc biệt các flavonoid, là thành phần 

quan trọng đóng góp tạo nên hoạt tính chống oxy 

hóa của dược liệu [19, 26, 27]. Hàm lượng tổng các 

hợp chất phenol trong mẫu hoa Xuyến chi được 

xác định dựa trên đường chuẩn với chất chuẩn là 

acid gallic (GA) trong khoảng nồng độ từ 0,05 đến 

3 mg·mL–1, có dạng phương trình hồi quy tuyến 

tính: A (Abs) = 10,116 × CGA + 0,0222; hệ số tương 

quan R = 0,9989. 

Hàm lượng tổng flavonoid trong mẫu hoa 

Xuyến chi được xác định dựa trên đường chuẩn 

với chất chuẩn là quercetin (QU) trong khoảng 

nồng độ 0,05 đến  0,3 mg·mL–1, có dạng phương 

trình hồi quy tuyến tính: A (Abs) = 12,371 × CQU – 

0,0702; hệ số tương quan R = 0,9968. 

Hàm lượng tổng các hợp chất phenol và 

flavonoid trong hoa cây Xuyến chi là 59,35 ±   0,83 

mg GAE·g–1 và 42,35 ± 1,50 mg QE·g–1. Tổng hàm 

lượng các hợp chất flavonoid của hoa cây Xuyến 

chi nghiên cứu cao gấp 20 lần so với nghiên cứu 

của Adedapo và cs. đối với bộ phận lá Xuyến chi 

thu hái ở Nam Phi (2,01 ± 0,07 mg GAE·g–1) [28] và 

cao hơn so với lá Xuyến chi thu hái trong nghiên 

cứu của Moyo và cs. (37,59 ± 0,1 mg GAE·g–1) [29]. 

Sự khác biệt giữa hàm lượng các hợp chất phenol 

có thể bắt nguồn từ các đặc tính của các mẫu (như 

vị trí địa lý và thổ nhưỡng).
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Bảng 1. Tổng các hợp chất phenol và flavonoid trong mẫu nghiên cứu (XTB ± S, n = 3) 

STT 

Tổng các hợp chất 

phenol (TPC)  

(mg GAE·g–1) 

Tổng flavonoid 

(TFC) (mg QE·g–1) 
PS (%) 

Tổng TP  

(mg oleanolic 

acid·g–1) 

1 58,48 40,89 4,41 32,14 

2 59,42 42,25 4,45 33,08 

3 60,14 43,90 4,46 33,42 

XTB ± S 59,35 ± 0,83 42,35 ± 1,50 4,44 ± 0,02 32,88 ± 0,66 

Các nghiên cứu trước đây cho thấy 

triterpenoid và polysaccharide là thành phần tạo 

nên hoạt tính sinh học kỳ diệu trong các loài dược 

liệu [30-32]. Trong nghiên cứu này, hàm lượng 

polysacharide và triterpenoid trong cao chiết từ 

hoa Xuyến chi được trình bày ở Bảng 1 (hàm lượng 

PS = 4,44 ± 0,02%; hàm lượng TP = 32,88 ± 0,66 mg                

AO·g–1). Đặc biệt, tổng hàm lượng triterpenoid và 

PS trong Xuyến chi được công bố lần đầu tiên. 

3.2 Hoạt tính chống oxy hóa của cao toàn phần 

và các cao phân đoạn từ hoa Xuyến chi 

Tổng khả năng chống oxy hoá theo mô hình 

phospho-molybden 

Khả năng chống oxy hóa tổng được xác định 

thông qua việc đánh giá khả năng cho electron của 

mẫu thử bằng phương pháp phospho-molybden. 

Nguyên tắc của phương pháp này dựa trên khả 

năng khử Mo(VI) về Mo(V), tạo phức màu xanh lá 

cây trong môi trường acid. Giá trị mật độ quang 

của mẫu càng lớn thì lực chống oxy hoá càng cao  

[21, 22].  

Kết quả Hình 2 cho thấy cao toàn phần và  

năm phân đoạn cao của hoa Xuyến chi có hoạt tính 

chống oxy hóa theo cơ chế cho electron nhưng thấp 

hơn so với các chất đối chứng dương (acid ascorbic 

và acid gallic). Trong năm phân đoạn cao, cao ethyl 

acetate, cao n-butanol và cao nước có hoạt tính cao 

hơn so với cao n-hexane và cao cholorofrom ở cùng 

nồng độ. 

 

Hình 2. Hoạt tính chống oxy hóa của cao toàn phần và 

năm phân đoạn cao từ hoa cây Xuyến chi 

Tiến hành quy đổi tương đương tổng hàm 

lượng chất chống oxy hoá (TAC) có trong mẫu 

dược liệu về cùng đơn vị mg GA·g–1 mẫu. Xây dựng 

đường chuẩn phản ứng phospho-molybden với 

chất chuẩn là acid gallic trong khoảng nồng độ từ 

0,05 đến 0,5 mg·mL–1. Kết quả thu được phương 

trình hồi quy tuyến tính tương ứng: A (Abs) = 1,952 

× CGA + 0,2372 với hệ số tương quan R = 0,9996. Lực 

chống oxy hóa của các mẫu dược liệu thể hiện cao 

nhất ở nồng độ 1 mg·mL–1 (mật độ quang của cao 

toàn phần, cao n-hexane, cao chlorofrom, ethyl 

acetate, cao n-butanol và cao nước: 2,941, 2,530, 

3,041, 3,566, 3,270 và 2,532). Tại nồng độ này hàm 

lượng chất chống oxy hóa trong các mẫu dược liệu 

quy đổi tương đương acid gallic được trình bày ở 

Bảng 2. 

Kết quả này cho thấy trong dung dịch cao 

toàn phần tại nồng độ 1 mg·mL–1, cao ethyl acetate 

chứa một lượng chất chống oxy hóa cao nhất, 

tương đương với 85,0 5 ± 0,28 mg·g–1 acid gallic.
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Bảng 2. Hàm lượng chất chống oxy hóa quy tương đương acid gallic trong cao toàn phần  

và cao phân đoạn tại nồng độ cao toàn phần 1 mg·mL–1 (p = 0,95; n = 3). 

Mẫu Hàm lượng chất chống oxy hóa (mg GA·g–1) 

Cao toàn phần 69,61 ± 0,06 

Cao n-hexane 59,46 ± 0,18 

Cao chloroform 72,08 ± 0,51 

Cao ethyl acetate 85,0 5 ± 0,28 

Cao n-butanol 77,74 ± 0,52 

Cao nước 59,30 ± 0,25 

Khả năng bắt gốc tự do DPPH của cao toàn phần 

và cao phân đoạn 

Hoạt tính bắt gốc tự do DPPH của dung 

dịch cao toàn phần và cao phân đoạn ở nồng độ 

khác nhau được trình bày trong Bảng 3. 

Bảng 3 cho thấy khả năng bắt gốc tự do của 

cao chiết toàn phần và các phân đoạn cao của hoa 

Xuyến chi tăng dần theo nồng độ. Ở nồng độ 100 

µg·mL–1, khả năng bắt gốc tự do DPPH của các dịch 

chiết là trên 50%, nhưng hoạt tính của các cao chiết 

thấp hơn so với acid ascorbic ở cùng nồng độ (tỉ lệ 

bắt gốc tự do của acid ascorbic ở các nồng độ 100, 

20, 4 và 0,8 µg·mL–1 là 96,65, 93,80, 88,81 và 37,08%; 

và IC50 = 1,60 µg·mL–1). Hoạt tính bắt gốc tự do của 

các dịch chiết có thể được sắp xếp như sau: cao 

ethyl acetate > cao n-butanol > cao chloroform > cao 

nước > cao n-hexane. Khả năng chống oxy hóa của 

các dịch chiết là tương đối cao với giá trị IC50 từ 

31,54 đến 98,69 µg·mL–1. Khả năng bắt gốc tự do 

DPPH của các cao chiết nghiên cứu cao hơn gấp hai 

lần hoặc bằng so với nghiên cứu của Singh và cs. 

(IC50 = 80,45 μg·mL–1) [33].

Bảng 3. Tỷ lệ bắt gốc tự do DPPH của cao toàn phần và cao phân đoạn 

Nồng độ 

(µg·mL–1) 

Tỷ lệ bắt gốc tự do DPPH (%) 

Cao toàn 

phần 

Cao n-

hexane 

Cao 

chloroform 

Cao ethyl 

acetate 

Cao n-

butanol 
Cao nước 

100 65,24 52,13 70,58 82,14 78,68 53,18 

80 58,29 40,48 62,46 74,23 65,49 42,43 

60 51,24 31,14 54,72 62,47 58,15 34,14 

40 40,87 22,04 44,15 54,17 49,38 25,04 

20 32,45 15,48 34,26 44,63 40,17 19,18 

IC50 (µg·mL–1) 60,92 98,69 52,88 31,54 42,01 95,60 
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Khả năng bắt gốc ABTS của cao toàn phần và cao 

phân đoạn 

Khả năng bắt gốc tự do là một trong những 

cơ chế ức chế quá trình oxy hóa lipid, thường được 

sử dụng để ước tính hoạt tính chống oxy hóa. Hoạt 

tính bắt gốc ABTS là một phương pháp hữu hiệu 

để xác định hoạt tính của các chất theo khả năng 

cho nguyên tử hydro [34]. Cũng như trong phương 

pháp TAC và phương pháp bắt gốc tự do DPPH, 

khả năng bắt gốc ABTS của cao chiết tăng dần theo 

chiều tăng của nồng độ dung dịch (Bảng 4). 

Ở nồng độ 120 µg·mL–1, khả năng bắt gốc 

ABTS của các dịch chiết là trên 56%, nhưng hoạt 

tính của cao chiết thấp hơn so với acid ascorbic (tỉ 

lệ bắt gốc tự do của acid ascorbic ở các nồng độ 100, 

80, 60, 40 và 20 µg·mL–1 là 97,48, 82,16, 71,81, 60,02 

và 40,24%). Hoạt tính bắt gốc tự do của các dịch 

chiết có thể được sắp xếp như sau: cao ethyl acetate 

> cao n-butanol > cao chloroform > cao nước > cao 

n-hexane. Khả năng chống oxy hóa của các dịch 

chiết tương đối cao với giá trị IC50 từ 35,33 đến 

100,52 µg·mL–1. Khả năng bắt gốc ABTS của các 

mẫu cao chiết nghiên cứu cao hơn gấp 1,7–4,8 lần 

hoặc bằng so với nghiên cứu của Singh và cs. trong 

bộ phận lá Xuyến chi (IC50 = 171,60 μg·mL–1) [33]. 

Như vậy, trong ba mô hình đánh giá: tổng 

khả năng chống oxy hoá theo mô hình phospho-

molybden, khả năng bắt gốc tự do DPPH và khả 

năng bắt gốc ABTS, cao ethyl acetate có hoạt tính 

chống oxy hóa tốt nhất. Khả năng chống oxy hóa 

của các mẫu cao phân đoạn tuân theo thứ tự: cao 

ethyl acetate > cao n-butanol > cao chloroform > cao 

nước > cao n-hexane. Có thể các hợp chất chống 

oxy hóa tập trung ở các phân đoạn phân cực trung 

bình. Kết quả nghiên cứu này tương đồng với công 

bố của Wu và cs.: cao ethyl acetate có hoạt tính cao 

nhất trong các cao phân đoạn từ phần trên mặt đất 

của cây Xuyến chi  [35]. Hoạt tính của cao chiết từ 

hoa Xuyến chi thu hái ở tỉnh Thừa Thiên Huế cao 

hơn so với khi thu hái ở Mizoram, Ấn Độ [33], và 

Fuzhou, Trung Quốc [35].

  

Bảng 4. Tỷ lệ bắt gốc ABTS của cao toàn phần và cao phân đoạn 

Nồng độ 

(µg·mL–1) 

Tỷ lệ bắt gốc tự do ABTS (%) 

Cao                       

toàn phần 

Cao                         

n-hexane 

Cao 

chloroform 

Cao                  

ethyl acetate 

Cao                         

n-butanol 

Cao  

nước 

120 62,45 56,13 76,24 85,47 82,14 58,62 

100 56,18 49,27 68,27 80,02 75,08 50,08 

80 50,48 38,18 61,42 71,86 64,27 40,27 

60 45,13 29,02 53,18 60,16 54,49 32,83 

40 36,28 24,04 42,28 51,26 44,12 24,46 

20 24,26 14,23 33,54 43,18 36,04 16,28 

IC50 (µg·mL–1) 81,50 105,33 56,40 35,33 50,34 100,52 
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4 Kết luận 

Cao toàn phần và các cao phân đoạn từ hoa 

của cây Xuyến chi đều cho thấy khả năng chống 

oxy hóa trong cả ba mô hình tổng khả năng chống 

oxy hoá theo mô hình phospho-molybden, khả 

năng bắt gốc tự do DPPH, bắt gốc ABTS. Khả năng 

chống oxy hóa của các cao phân đoạn tuân theo thứ 

tự: cao ethyl acetate > cao n-butanol > cao 

chloroform > cao nước > cao n-hexane. Cao ethyl 

acetate có khả năng chống oxy hóa cao nhất với IC50 

nhỏ nhất (IC50 = 31,54 μg·mL–1 và IC50 = 35,33 

μg·mL–1, tương ứng với khả năng bắt gốc DPPH và 

ABTS) và hàm lượng các chất chống oxy hóa cao 

nhất (85,0 5 ± 0,28 mg·g–1 acid gallic). Hàm lượng 

tổng các hợp chất phenol và flavonoid trong hoa 

hoa Xuyến chi là  59,35 ± 0,83 mg GAE·g–1 và 42,35 

± 1,50 mg QE·g–1. Hàm lượng polysacharide và 

triterpenoid trong cao chiết từ hoa Xuyến chi là 

4,44 ± 0,02% và 32,88 ± 0,66 mg AO·g–1. Tổng hàm 

lượng triterpenoid và polysacharide trong hoa 

Xuyến chi được công bố lần đầu tiên. Kết quả thực 

nghiệm cho thấy, hoa của cây Xuyến chi là một 

nguồn dược liệu chống oxy hóa mới tiềm năng. 
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